


臺北城市科技大學境外生預警紀錄表
TRƯỜNG ĐAỊ HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC 
GIẤY CẢNH BÁO SINH VIÊN QUỐC TẾ
											 					  日期:    年    月    日
	班級
Lớp
	[bookmark: _GoBack]
	學號
Số học sinh
	

	姓名
Họ tên
	
	連絡電話
SĐT
	


以下資料請導師輔導訪談時勾選(可複選)，並請簡述輔導結果及簽章
Dữ liệu dưới đây do giáo viên phụ đạo điền thông tin và kí tên
	預警種類
Cảnh báo
	□缺曠15節次。 Nghỉ học từ 15 tiết
□上課狀況不佳，影響學習進度落後。
Thời gian lên lớp không đạt hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ
□其 Khác它              
	性別
Giới tính
	□男 Nam    
□女 Nữ


學生問題因素(可複選) Lý do học sinh
	□1.基礎能力不足，學習有困難。
   Kỹ năng của bản thân không đủ, gặp khó khăn 
trong quá trình học.
□2.曠課________節次。 Nghỉ học từ _______ tiết
□3.事、病假超過30節次。Nghỉ học có phép trên、bệnh từ 30 tiết
□4.缺曠、事假、病假總計超過______節次。
Tổng thời gian nghỉ học trên ______ tiết
□5.累記大過二次。Tổng có 2 lỗi lớn
□6.生理因素。Vì đến kỳ sinh lý
	□7.心理因素。 Lý do tâm lý
□8.經濟問題。 Lý do kinh tế
□9.師生衝突。 Có khúc mắc với giáo viên
□10.人際衝突。Có khúc mắc với các bạn
□11.意外事故。 Vấn đề bất khả kháng
□12.工作無法兼顧學業。 Vì làm nhiều quá
□13.其它Khác                   



	學生自述
Sinh viên tự thuật
	(請學生自我述說改進方式) Sinh viên viết cách thức tiến bộ
                                         
                                        





學生簽名Sinh viên ký tên:



	導師(輔導老師)
Giáo viên
	導師意見:
Ý kiến giáo viên
                                         
                    

                    

導師(輔導老師)簽章Giáo viên ký tên:

	系主任
Chủ nhiệm khoa
	






